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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH QUẢNG NINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 4431/TT-UBND
	
	Hạ Long, ngày        tháng 11 năm 2008.


TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2007


Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI,

 kỳ họp thứ 14.


Căn cứ số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán chi ngân sách địa phương của các huyện, thị xã, thành phố và quyết toán chi ngân sách của các đơn vị, ban, ngành thuộc tỉnh quản lý;


Căn cứ kết quả kiểm toán ngân sách tỉnh Quảng Ninh năm 2007 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VI;

Sau khi tổng hợp, Uỷ ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo Tổng quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Ninh năm 2007, chi tiết các nội dung như sau:

I - Về thu ngân sách năm 2007:

Đơn vị tính:đồng

	STT
	Nội dung thu
	Thu NSNN
	Thu NSĐP

	
	TỔNG THU
	11.835.022.763.150
	5.295.235.887.744

	A
	THU CÂN ĐỐI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	11.697.474.268.275
	4.765.353.804.112

	I
	THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
	6.286.405.904.564
	

	II
	THU NỘI ĐỊA
	4.133.052.359.492
	3.487.337.799.893

	1
	Thu từ XNQD
	1.639.038.341.954
	1.297.779.543.935

	a
	Thu từ XNQD Trung ương
	1.173.424.416.587
	942.252.594.766

	b
	Thu từ XNQD địa phương
	126.074.018.173
	96.037.928.004

	c
	Thu từ XNQD đầu tư nước ngoài
	339.539.907.194
	259.489.021.165

	2
	Thuế CTN và dịch vụ NQD
	406.229.906.149
	315.712.695.000

	3
	Lệ phí trước bạ
	113.208.558.498
	113.208.558.498

	4
	Thuế SD đất nông nghiệp
	1.254.711.165
	1.254.711.165

	6
	Thuế thu nhập đối với người có TN cao
	67.432.300.277
	51.248.548.803

	7
	Thu xổ số kiến thiết 
	26.452.054.968
	26.452.054.968

	8
	Thu phí và lệ phí
	557.132.918.620
	447.407.841.417

	9
	Thu phí xăng dầu
	157.202.329.300
	119.473.770.268

	5
	Thuế nhà đất
	18.627.120.746
	18.627.120.746

	10
	Thuế chuyển quyền SD đất
	35.382.083.713
	35.382.083.713

	11
	Thu tiền SD đất + giao đất trồng rừng
	577.807.563.758
	577.807.563.758

	12
	Thu tiền bán nhà, thuê nhà ở thuộc SHNN
	2.018.007.496
	2.012.951.496

	13
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
	60.308.742.609
	60.308.742.609

	14
	Thu sự nghiệp
	1.446.649.546
	1.446.649.546

	15
	Thu các khoản đóng góp
	37.016.516.563
	37.016.516.563

	16
	Thu phạt ATGT
	22.212.477.000
	22.212.477.000

	17
	Thu khác ngân sách
	410.282.077.130
	359.985.970.408

	III
	THU CHUYỂN NGUỒN KF NĂM TRƯỚC
	1.267.966.004.219
	1.267.966.004.219

	IV
	THU VAY KIÊN CỐ HOÁ KÊNH MƯƠNG
	10.000.000.000
	10.000.000.000

	V
	THU VIỆN TRỢ
	50.000.000
	50.000.000

	B
	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH
	137.548.494.875
	137.548.494.875

	D
	THU TRỢ CẤP TỪ NS CẤP TRÊN
	
	392.333.588.757



Theo kết quả thu NSNN trên địa bàn và chế độ phân cấp ngân sách hiện hành thì tổng thu NSĐP được hưởng năm 2007 là: 5.295.235.887.744 đồng;


Trong đó: 

- Thu NSĐP được hưởng trên địa bàn:  
4.765.353.804.112 đ
- Thu kết dư NS năm 2006 chuyển sang:
   137.548.494.875 đ
- Thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương:        
   392.333.588.757 đ
II - Về chi ngân sách địa phương năm  2007:

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung chi
	Số tiền

	
	TỔNG SỐ
	4.965.655.229.765

	I
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	1.947.510.513.571

	1
	Chi xây dựng cơ bản
	1.931.580.327.770

	
	Trong đó: - Chi SN Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
	172.928.119.572

	
	                 -  Chi SN Khoa học - công nghệ
	8.227.041.097

	a
	Từ nguồn XDCB tập trung 
	704.847.022.239

	
	Trong đó: - Trả nợ vay KCH kênh mương
	10.000.000.000

	b
	Chi từ nguồn HĐĐT theo K3-Đ8 Luật NSNN
	0

	c
	Chi thực hiện các CTMT quốc gia, CT 135 và 5 triệu ha rừng
	72.829.309.290

	d
	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác 
	1.153.903.996.241

	
	Trong đó: - Vốn ngoài nước
	91.792.350.757

	
	                - Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu NSĐP
	829.158.382.834

	
	                - Chi đầu tư khu vực cửa khẩu
	15.400.407.000

	
	                - Chi từ nguồn vốn khác
	217.552.855.650

	2
	Chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp
	15.930.185.801

	II
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	2.052.074.302.755

	1
	Chi an ninh - quốc phòng
	82.305.520.768

	2
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	778.399.336.318

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	324.366.798.104

	4
	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ
	9.320.514.760

	5
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
	69.757.098.747

	6
	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	18.257.236.887

	7
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	21.886.826.862

	8
	Chi đảm bảo xã hội
	79.322.685.479

	9
	Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế
	201.470.056.787

	10
	Chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể
	413.756.526.782

	11
	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
	19.006.747.749

	12
	Chi khác ngân sách
	34.224.953.512

	IV
	CHI CHUYỂN NGUỒN KF SANG NĂM SAU ĐỂ CHI
	964.470.413.439

	V
	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
	1.600.000.000


(Có các biểu số liệu quyết toán chi tiết kèm theo)

III- Một số nội dung số liệu quyết toán trên còn có sự chênh lệch với kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực VI và nguyên nhân chênh lệch  cụ thể như sau:

         

 Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Số liệu theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước
	Số liệu quyết toán tổng hợp của  tỉnh
	Chênh lệch so với số kiểm toán

	1
	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	11.835.048.911.150
	11.835.022.763.150
	- 26.148.000

	2
	Tổng chi NSĐP (bao gồm cả chi trợ cấp cho cấp huyện + xã)
	5.913.911.582.992
	5.914.084.108.268
	+172.525.276

	
	Tr.đó: Chi trợ cấp cho H+X
	948.428.878.503
	948.428.878.503
	0

	4
	Kết dư NSĐP
	329.779.331.255
	329.580.657.979
	-198.673.276



Nguyên nhân chênh lệch: 

1. Về số liệu thu NSNN: 

Tại kết luận của Kiểm toán Nhà nước, không kiến nghị giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng kiến nghị giảm chi ngân sách năm 2007 của Sở Giao thông Vận tải, số tiền: 26.148.000 đồng từ nguồn thu phí đơn vị được để lại chi theo chế độ,  đây là khoản thu phí được hạch toán ghi thu – ghi chi ngân sách;Vì vậy, khi đơn vị thực hiện hạch toán giảm chi ngân sách thì đồng thời cũng phải hạch toán giảm thu NSNN, số tiền: 26.148.000 đồng; Do đó, số liệu quyết toán thu NSNN chính thức do Sở Tài chính tổng hợp còn chênh lệch với số liệu theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, số tiền 26.148.000 đồng. 

2. Về số liệu chi ngân sách, số chênh lệch là: 172.525.276 đồng , đây  là số liệu không thực hiện được việc giảm quyết toán chi theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực VI, bao gồm:

+ Chi thường xuyên, số tiền: 2.315.400 đồng, là số chi của Uỷ ban Nhân dân phường Bạch Đằng – thành phố Hạ Long được chi từ tài khoản tiền gửi của đơn vị, không chi từ nguồn ngân sách nên không thực hiện hạch toán giảm chi ngân sách năm 2007 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Uỷ ban Nhân dân phường Bạch Đằng tháng 10/2008  đã thực hiện giảm quyết toán chi từ nguồn kinh phí khác năm 2007 của đơn vị và nộp lại về tài khoản tiền gửi của Phường. 

+ Chi đầu tư XDCB, số tiền: 170.209.876 đồng, gồm:

- Thị xã Móng Cái: 
83.565.876 đồng.

- Ban Quản lý Dự án I :
86.644.000 đồng.

Đây là số liệu thanh toán xây dựng cơ bản của các công trình đã được cấp phát vốn từ năm 2006 trở về trước, năm 2007 không được bố trí vốn nên không phát sinh số liệu và không có danh mục công trình trong báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng năm 2007. Vì vậy, các đơn vị không thể thực hiện được theo kiến nghị của Kiểm toán. Để thực hiện nội dung kiến nghị của Kiểm toán các khoản chi này sẽ được các đơn vị nộp thu hồi khoản chi năm trước vào NSNN niên độ ngân sách năm 2008.

Những nội dung chênh lệch này Uỷ ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục giao  cho cơ quan Tài chính làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực VI trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị kiểm toán.

Căn cứ số liệu thu - chi NSNN trên địa bàn, sau khi đã rà soát, xem xét quyết toán của các đơn vị cơ sở, hướng dẫn thực hiện các nội dung kiến nghị  của Kiểm toán Nhà nước, tồn tại về hạch toán và sử dụng kinh phí được cấp theo chế độ hiện hành đã nêu trên. Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổng hợp, xác định số thu, số chi, số tồn quỹ được kết chuyển ghi vào dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua như sau:


Tổng quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2007: 

- Tổng thu ngân sách địa phương:    5.295.235.887.744 đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương:    4.965.655.229.765 đồng.

- Kết dư ngân sách địa phương:
         329.580.657.979 đồng.

 
  Trong đó: 
+ Kết dư ngân sách tỉnh:          1.145.545.630 đồng.




+ Kết dư ngân sách huyện:  268.411.548.612 đồng.




+ Kết dư ngân sách xã:         60.023.563.737 đồng.

Theo Luật NSNN quy định: 50% kết dư ngân sách tỉnh được chuyển vào Quỹ dự trữ tài chính của ngân sách tỉnh, số còn lại và kết dư của ngân sách huyện, xã được ghi thu cho ngân sách năm 2008, cụ thể như sau:

Tổng số tồn quỹ ngân sách năm 2007 của toàn tỉnh là: 329.580.657.979  đồng. Trong đó: 

- Trích vào Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh:     500.000.000 đồng.

- Ghi thu ngân sách năm 2008:               329.080.657.979 đồng.

Gồm:           + Ghi thu cho ngân sách tỉnh:
          645.545.630 đồng.



+ Ghi thu cho ngân sách huyện:   268.411.548.612 đồng.



+ Ghi thu cho ngân sách xã:
     60.023.563.737 đồng.

Kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XI xem xét thông qua./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT,P1,P2,P3;

- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XI;

- V0,V1,V2,V3,TM2,TH1;

- Lưu: TM2 , VP/UB.
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        Nhữ Thị Hồng Liên


